
TRƯỜNG THPT TÂN HIỆP Tân Hiệp, ngày 16 tháng 8 năm 2023 

 

LỊCH LAO ĐỘNG ĐỢT 1, NĂM HỌC 2023 – 2024 

 

I. Lịch lao động, vệ sinh khu vực công cộng, sân trường. 

 

TT Lớp Công việc, địa điểm Giờ Ngày 
Người 

HD 

Duyệt của 

người 

giám sát 

1 11A1 

Vệ sinh nhà đa năng và khu 

vực sân xung quanh nhà đa 

năng; khu vực sân nhà Hiệu 

bộ. 

8h00' 
31/8/2023 GVCN  

2 11A2 

Vệ sinh sân trường (sân cột 

cờ), sân phía sau dãy B; vệ 

sinh lối đi, hành lang các dãy 

A, B, C 

8h00' 31/8/2023 
GVCN  

3 11A3 

Tổng vệ sinh sân trường 

chuẩn bị cho Lễ khai giảng 

năm học mới 2023-2024 

8h00' 04/9/2023 
GVCN  

4 11A4 

Hỗ trợ trang trí phông, chuẩn 

bị bàn ghế cho Lễ khai giảng 

năm học mới 2023-2024 

8h00' 04/9/2023 GVCN, 

BTC 
 

5 11A5 

Thu dọn bàn ghế, dụng cụ 

phục vụ Lễ khai giảng năm 

học mới 2023-2024; vệ sinh 

sân trường. 

10h00' 05/9/2023 GVCN, 

BTC 
 

 

II. Lịch lao động, vệ sinh của lớp. 

 

TT Lớp Công việc, địa điểm Giờ Ngày 
Người 

HD 

Duyệt của 

người 

giám sát 

1 10A1 

Vệ sinh bàn ghế, bảng đen, cửa 

sổ, quạt treo tường, lau sàn, 

hàng lang,..., trang trí lớp học. 
8h00' 29/8/2023 GVCN  

2 10A2 

Vệ sinh bàn ghế, bảng đen, cửa 

sổ, quạt treo tường, lau sàn, 

hàng lang,..., trang trí lớp học. 
8h00' 29/8/2023 GVCN  

3 10A3 
Vệ sinh bàn ghế, bảng đen, cửa 

sổ, quạt treo tường, lau sàn, 
8h00' 29/8/2023 GVCN  



hàng lang,..., trang trí lớp học. 

4 10A4 

Vệ sinh bàn ghế, bảng đen, cửa 

sổ, quạt treo tường, lau sàn, 

hàng lang,..., trang trí lớp học. 
8h00' 29/8/2023 GVCN  

5 10A5 

Vệ sinh bàn ghế, bảng đen, cửa 

sổ, quạt treo tường, lau sàn, 

hàng lang,..., trang trí lớp học. 
8h00' 29/8/2023 GVCN  

6 10A6 

Vệ sinh bàn ghế, bảng đen, cửa 

sổ, quạt treo tường, lau sàn, 

hàng lang,..., trang trí lớp học. 
8h00' 29/8/2023 GVCN  

7 10D1 

Vệ sinh bàn ghế, bảng đen, cửa 

sổ, quạt treo tường, lau sàn, 

hàng lang,..., trang trí lớp học. 
8h00' 29/8/2023 GVCN  

8 10D2 

Vệ sinh bàn ghế, bảng đen, cửa 

sổ, quạt treo tường, lau sàn, 

hàng lang,..., trang trí lớp học. 
8h00' 29/8/2023 GVCN  

9 10D3 

Vệ sinh bàn ghế, bảng đen, cửa 

sổ, quạt treo tường, lau sàn, 

hàng lang,..., trang trí lớp học. 
8h00' 29/8/2023 GVCN  

10 10D4 

Vệ sinh bàn ghế, bảng đen, cửa 

sổ, quạt treo tường, lau sàn, 

hàng lang,..., trang trí lớp học. 
8h00' 29/8/2023 GVCN  

11 10D5 

Vệ sinh bàn ghế, bảng đen, cửa 

sổ, quạt treo tường, lau sàn, 

hàng lang,..., trang trí lớp học. 
8h00' 29/8/2023 GVCN  

12 10D6 

Vệ sinh bàn ghế, bảng đen, cửa 

sổ, quạt treo tường, lau sàn, 

hàng lang,..., trang trí lớp học. 
8h00' 29/8/2023 GVCN  

13 11A1 

Vệ sinh bàn ghế, bảng đen, cửa 

sổ, quạt treo tường, lau sàn, 

hàng lang,..., trang trí lớp học. 

8h00' 
30/8/2023 

GVCN  

14 11A2 

Vệ sinh bàn ghế, bảng đen, cửa 

sổ, quạt treo tường, lau sàn, 

hàng lang,..., trang trí lớp học. 
8h00' 

30/8/2023 
GVCN  

15 11A3 

Vệ sinh bàn ghế, bảng đen, cửa 

sổ, quạt treo tường, lau sàn, 

hàng lang,..., trang trí lớp học. 
8h00' 

30/8/2023 
GVCN  



16 11A4 

Vệ sinh bàn ghế, bảng đen, cửa 

sổ, quạt treo tường, lau sàn, 

hàng lang,..., trang trí lớp học. 
8h00' 

30/8/2023 
GVCN  

17 11A5 

Vệ sinh bàn ghế, bảng đen, cửa 

sổ, quạt treo tường, lau sàn, 

hàng lang,..., trang trí lớp học. 
8h00' 

30/8/2023 
GVCN  

18 11A6 

Vệ sinh bàn ghế, bảng đen, cửa 

sổ, quạt treo tường, lau sàn, 

hàng lang,..., trang trí lớp học. 
8h00' 

30/8/2023 
GVCN  

19 11D1 

Vệ sinh bàn ghế, bảng đen, cửa 

sổ, quạt treo tường, lau sàn, 

hàng lang,..., trang trí lớp học. 
8h00' 

30/8/2023 
GVCN  

20 11D2 

Vệ sinh bàn ghế, bảng đen, cửa 

sổ, quạt treo tường, lau sàn, 

hàng lang,..., trang trí lớp học. 
8h00' 

30/8/2023 
GVCN  

21 11D3 

Vệ sinh bàn ghế, bảng đen, cửa 

sổ, quạt treo tường, lau sàn, 

hàng lang,..., trang trí lớp học. 
8h00' 

30/8/2023 
GVCN  

22 11D4 

Vệ sinh bàn ghế, bảng đen, cửa 

sổ, quạt treo tường, lau sàn, 

hàng lang,..., trang trí lớp học. 
8h00' 

30/8/2023 
GVCN  

23 11D5 

Vệ sinh bàn ghế, bảng đen, cửa 

sổ, quạt treo tường, lau sàn, 

hàng lang,..., trang trí lớp học. 
8h00' 

30/8/2023 
GVCN  

24 11D6 

Vệ sinh bàn ghế, bảng đen, cửa 

sổ, quạt treo tường, lau sàn, 

hàng lang,..., trang trí lớp học. 
8h00' 

30/8/2023 
GVCN  

25 12C1 

Vệ sinh bàn ghế, bảng đen, cửa 

sổ, quạt treo tường, lau sàn, 

hàng lang,..., trang trí lớp học. 

8h00' 31/8/2023 GVCN  

26 12C2 

Vệ sinh bàn ghế, bảng đen, cửa 

sổ, quạt treo tường, lau sàn, 

hàng lang,..., trang trí lớp học. 
8h00' 31/8/2023 GVCN  

27 12C3 

Vệ sinh bàn ghế, bảng đen, cửa 

sổ, quạt treo tường, lau sàn, 

hàng lang,..., trang trí lớp học. 
8h00' 31/8/2023 GVCN  

28 12C4 
Vệ sinh bàn ghế, bảng đen, cửa 

sổ, quạt treo tường, lau sàn, 
8h00' 31/8/2023 GVCN  



hàng lang,..., trang trí lớp học. 

29 12C5 

Vệ sinh bàn ghế, bảng đen, cửa 

sổ, quạt treo tường, lau sàn, 

hàng lang,..., trang trí lớp học. 
8h00' 31/8/2023 GVCN  

30 12C6 

Vệ sinh bàn ghế, bảng đen, cửa 

sổ, quạt treo tường, lau sàn, 

hàng lang,..., trang trí lớp học. 
8h00' 31/8/2023 GVCN  

31 12C7 

Vệ sinh bàn ghế, bảng đen, cửa 

sổ, quạt treo tường, lau sàn, 

hàng lang,..., trang trí lớp học. 
8h00' 31/8/2023 GVCN  

32 12C8 

Vệ sinh bàn ghế, bảng đen, cửa 

sổ, quạt treo tường, lau sàn, 

hàng lang,..., trang trí lớp học. 
8h00' 31/8/2023 GVCN  

33 12C9 

Vệ sinh bàn ghế, bảng đen, cửa 

sổ, quạt treo tường, lau sàn, 

hàng lang,..., trang trí lớp học. 
8h00' 31/8/2023 GVCN  

34 12C10 

Vệ sinh bàn ghế, bảng đen, cửa 

sổ, quạt treo tường, lau sàn, 

hàng lang,..., trang trí lớp học. 
8h00' 31/8/2023 GVCN  

35 12C11 

Vệ sinh bàn ghế, bảng đen, cửa 

sổ, quạt treo tường, lau sàn, 

hàng lang,..., trang trí lớp học. 
8h00' 31/8/2023 GVCN  

36 12C12 

Vệ sinh bàn ghế, bảng đen, cửa 

sổ, quạt treo tường, lau sàn, 

hàng lang,..., trang trí lớp học. 
8h00' 31/8/2023 GVCN  

 
Lưu ý:   

- Các lớp tự trang bị dụng cụ lao động. Làm việc theo sự điều động, phân công 

của GVCN. 

- Các lớp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ khi được sự đồng ý của người 

giám sát (anh Kép, anh Dũng tổ bảo vệ). 

         

         BAN GIÁM HIỆU              

 

 


